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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Về việc ban hành "Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực

hiện

Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước"

__________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật,

Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên và Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và

cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử

nghiệm cấp Nhà nước".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay

thế cho Quyết định số 37/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ

Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về việc

tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D19278


giai đoạn 2001 - 2005" và các Điều 7, 8, 9 của Quyết định số 09/2002/QĐ-

BKHCNMT ngày 28/03/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

về việc ban hành "Quy định tạm thời về việc xây dựng, xét duyệt và quản lý dự án

sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005".

Điều 3. Các Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ

Khoa học xã hội và tự nhiên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ

trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY ĐỊNH

 

Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và

công nghệ

và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-BKHCN ngày 18/07/2003

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công

nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước là quá trình xem xét đánh giá các

Hồ sơ tham gia tuyển chọn nhằm lựa chọn tổ chức và cá nhân chủ trì theo những

yêu cầu được nêu trong Quy định này.

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài

khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước bao gồm:

- Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thuộc các chương trình khoa học và

công nghệ, Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước và các Đề tài

độc lập cấp Nhà nước (bao gồm Đề tài nghiên cứu khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa

học và phát triển công nghệ, các công trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước

khác) - dưới đây gọi tắt là Đề tài;



- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước thuộc các Chương trình khoa học và

công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước - dưới đây gọi

tắt là Dự án sản xuất thử nghiệm.

Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tóm tắt về việc tuyển chọn tổ chức, cá

nhân chủ trì Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm trên Chương trình VTV1 của Đài

Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân dân. Thông báo chi tiết

được đăng đầy đủ trên Báo Khoa học và Phát triển, Mạng Thông tin khoa học và

công nghệ Việt Nam, Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia

(http://www.vista.gov.vn/) và Mạng thông tin KCM-NET (http://www.moste.gov.vn/)

của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Mỗi cá nhân không đồng thời chủ trì từ 2 Đề tài cấp Nhà nước trở lên, nhưng

có thể đồng thời chủ trì 1 Đề tài và 1 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước hoặc

đồng thời chủ trì 2 Dự án sản xuất thử nghiệm.

Mỗi tổ chức, cơ quan (dưới đây gọi là tổ chức) được phép đồng thời chủ trì nhiều Đề

tài, Dự án sản xuất thử nghiệm.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN CHỌN

Điều 5.

1. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực

khoa học và công nghệ của Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm đều có quyền tham

gia tuyển chọn chủ trì Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm.

2. Cá nhân đăng ký tuyển chọn chủ trì Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm (làm chủ

nhiệm Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm) phải có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa

học và công nghệ với Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm đó, phải là người đề xuất ý

tưởng chính khi xây dựng Thuyết minh Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm và phải

đảm bảo đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của Đề tài, Dự án

sản xuất thử nghiệm.

3. Các tổ chức và cá nhân không được tham gia tuyển chọn khi chưa hoàn thành

đúng hạn việc quyết toán, hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của các Dự án sản



xuất thử nghiệm hoặc Đề tài triển khai thực nghiệm.

Chương III

ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN

Điều 6. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (dưới đây gọi là Hồ sơ) gồm những văn

bản sau đây:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm theo biểu mẫu

quy định (biểu B1-1-ĐONTC);

2. Thuyết minh Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm nghiên cứu khoa học và phát triển

công nghệ theo mẫu quy định (biểu B1-2-TMĐT đối với Đề tài và biểu B1-2-TMDA

đối với Dự án sản xuất thử nghiệm);

3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài, Dự

án sản xuất thử nghiệm (biểu B1-3-LLTC);

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án sản xuất thử

nghiệm (biểu B1-4-LLCN);

5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp

nghiên cứu (biểu B1-5-PHNC) - nếu có phối hợp nghiên cứu.

6. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong

trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn

khác).

Điều 7. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần gửi 01 bộ Hồ sơ (gồm: 01 bản

gốc và 15 bản sao) đến Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo Hà Nội (qua

Bưu điện hoặc trực tiếp) trong thời hạn quy định.

Bộ Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

1. Tên Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ

trì;

2. Tên và mã số Chương trình Khoa học và Công nghệ (nếu thuộc Chương trình);

3. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm;

4. Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm và

danh sách những người tham gia thực hiện Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm:



- Để tuyển chọn Đề tài: ghi đầy đủ như đã kê khai tại mục 22 của Biểu B1-2-TMĐT

Thuyết minh Đề tài;

- Để tuyển chọn Dự án sản xuất thử nghiệm: ghi đầy đủ như đã kê khai tại mục 11

của Biểu B1-2-TMDA Thuyết minh Dự án sản xuất thử nghiệm.

5. Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Ngày nhận Hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện Hà Nội

(trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu "đến" của Văn thư Bộ Khoa học và Công

nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Điều 8. Trong khi chưa hết thời hạn nộp Hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia

tuyển chọn có quyền rút Hồ sơ thay Hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi Hồ sơ đã gửi

đến cơ quan tuyển chọn. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và

là bộ phận cấu thành của Hồ sơ.

Chương IV

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

Điều 9. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì việc mở Hồ sơ. Đại diện Hội đồng khoa

học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, các cơ quan liên quan và đại diện những tổ

chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn được mời tham dự.

Quá trình mở Hồ sơ sẽ được ghi thành biên bản có chữ ký và đóng dấu của Bộ Khoa

học và Công nghệ, chữ ký của đại diện Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn

tuyển chọn và đại diện tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn (nếu có

mặt).

Những Hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định tại các điều 5, 6, 7 và 8 của Quy định

này sẽ được đưa vào xem xét đánh giá. Trường hợp Hồ sơ thiếu văn bản pháp lý

chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác như đã quy định tại mục 6 của

Điều 6 Quy định này vẫn được coi là hợp lệ, nhưng không được tính điểm huy động

vốn khác.

Điều 10.

1. Việc đánh giá Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện thông qua một Hội đồng

khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn do Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.


